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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 29/7-02/8/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm, Ấn 

Độ và Việt Nam tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 573 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá cả biến động nhẹ sau khi Indonesia thông báo mở 

thầu gạo. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 547 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với 

tuần trước. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã chậm lại đáng kể sau khi 

thuế xuất khẩu đã làm giảm lợi thế về giá của gạo Ấn Độ. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 560 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Nguồn cung không dồi dào và chất lượng gạo tốt làm 

giá tăng nhẹ. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu 

1.000 tấn gạo trắng non-

basmati tới Namibia. 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Thái Lan 

năm nay được dự báo tăng 

từ mức 7,5 triệu tấn lên 8,2 

triệu tấn. 

 

❖ Dự trữ gạo khu vực tư nhân 

của Nhật Bản đạt tổng cộng 

1,56 triệu tấn vào cuối tháng 

6/2024, đây là mức thấp nhất 

kể từ năm 1999. 

 

❖ Mức tự cung tự cấp đối với 

sản xuất lúa gạo của 

Malaysia dự kiến sẽ giảm 

xuống còn 50% trong năm 

nay. 
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Ấn Độ: Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu 1.000 tấn gạo 

trắng phi basmati tới Namibia. Mặc dù xuất khẩu 

gạo trắng phi basmati đã bị cấm từ 20/7/2023, 

Chính phủ Ấn Độ vẫn cho phép xuất khẩu tới một 

số quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu về an ninh 

lương thực của các quốc gia đó. Xuất khẩu gạo 

trắng phi basmati của Ấn Độ đạt 122,7 triệu USD 

trong tháng 4-5/2024 và 852,53 triệu USD trong 

niên vụ 2023/2024. Ấn Độ cũng đã cho phép xuất 

khẩu gạo trắng phi basmati sang các quốc gia 

như Nepal, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Guinea, 

Malaysia, Philippines và Seychelles. [2] 

Thái Lan: Theo Cục trưởng Cục Thương mại 

Quốc tế Ronnarong Phoolpipat, xuất khẩu gạo 

của Thái Lan năm nay được dự báo tăng từ mức 

7,5 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn, nhờ vào sự suy yếu 

của đồng Bath Thái so với đồng Đô la Mỹ làm gạo 

Thái Lan cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới. 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong nửa đầu năm 

2024 đạt 5,08 triệu tấn trị giá 117 tỷ bath (3,3 tỷ 

USD), tăng 25,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh sự suy yếu của đồng Bath Thái so với 

đồng Đô la Mỹ, xuất khẩu gạo tăng còn do nhu 

cầu cao hơn từ các quốc gia nhập khẩu chính là 

Philippines và Indonesia. [3] 

Cụ thể, Chính phủ Philippines đã giảm thuế nhập 

khẩu gạo từ 35% xuống 15%, hiệu lực đến năm 

2028. Philippines có thể nhập khẩu 4,7 triệu tấn 

gạo trong năm nay. Indonesia có thể nhập khẩu 

từ 3,6 đến 4,3 triệu tấn trong năm nay phụ thuộc 

vào sản lượng gạo của quốc gia này, đây cũng là 

cơ hội tốt cho gạo Thái Lan. [3] 

Nhật Bản: Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, dự 

trữ gạo khu vực tư nhân của quốc gia này đạt tổng 

cộng 1,56 triệu tấn vào cuối tháng 6/2024, đây là 

mức thấp nhất kể từ năm 1999. Tồn kho gạo giảm 

410.000 tấn so với cùng kỳ năm trước là do sản 

lượng gạo của Nhật Bản đã giảm trong năm ngoái 

do nắng nóng gay gắt và nhu cầu của khách du 

lịch tăng cao. Trong vụ thu hoạch năm 2023, lúa 

phẩm chất cấp 1 chiếm 61,8%, giảm 18 điểm 

phần trăm so với năm 2022, dẫn tới sản lượng 

gạo đánh bóng giảm. Trong khi đó, nhu cầu gạo 

tính đến tháng 6/2024 tăng 110.000 tấn lên mức 

7,02 triệu tấn, mức tăng đầu tiên trong một thập 

kỷ. [4] 

Malaysia: Mức tự cung tự cấp đối với sản xuất 

lúa gạo của Malaysia dự kiến sẽ giảm xuống còn 

50% trong năm nay do nắng nóng và hạn hán 

khắc nghiệt ảnh hưởng đến khoảng 52.609 ha 

lúa. Con số này giảm 10% so với mục tiêu hàng 

năm là 60%, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc 

vào gạo nhập khẩu. Tình trạng thiếu nước tưới 

tiêu tại các vùng trồng lúa chính Perak, Perlis, 

Kedah, Melaka và Kelantan đã ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sản lượng lúa. Tình hình tồi tệ 

hơn ở Perlis, nơi đập Timah Tasoh đã dừng cung 

cấp nước cho nông nghiệp do mực nước xuống 

thấp nghiêm trọng và Hồ Bukit Merah ở Perak đã 

khô cạn kể từ tháng 6/2024. [5] 

Philippines: Sản lượng lúa của Philippines đã 

giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong 4 năm 

do nông dân trì hoãn việc gieo trồng dưới tác 

động của El Nino. Theo Cơ quan Thống kê 

Philippines, sản lượng lúa trong nửa đầu năm 

2024 đã giảm 5,5% xuống 8,53 triệu tấn từ 9,03 

triệu tấn. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 29/7-02/8/2024, giá lúa khô Jasmine giảm, IR50404 và 

OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.900 

VNĐ/kg, giảm 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.940 

VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.275 

VNĐ/kg, tăng 25 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Mùa: Tính đến ngày 15/7/2024, cả nước gieo cấy được 1.206,9 

nghìn ha lúa Mùa, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa 

phương phía Bắc gieo cấy 852,5 nghìn ha, bằng 99,3%; các địa 

phương phía Nam gieo cấy 354,4 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm 

trước. Hiện các trà lúa đã gieo cấy đang trong giai đoạn phát triển 

tương đối tốt. Theo dự báo, trong thời gian tới thời tiết diễn biến phức 

tạp, khó lường, khả năng xuất hiện nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới 

bất thường tại các địa phương phía Bắc và nắng nóng, hạn hán gay 

gắt tại các địa phương phía Nam. Do đó, ngành Nông nghiệp và các 

địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn 

người dân các biện pháp chăm sóc lúa; duy trì mực nước thường 

xuyên, chủ động chống úng, chống hạn cục bộ kịp thời. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Tính đến ngày 15/7/2024, cả 

nước gieo cấy được 1.206,9 

nghìn ha lúa Mùa, bằng 99,5% 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Tính đến ngày 15/7/2024, cả 

nước gieo cấy được 1.902,2  

nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 

99,6% cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Tính đến ngày 15/7/2024, 

vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đã xuống giống được 

297,1 nghìn ha lúa Thu - 

Đông, bằng 110,7% cùng kỳ 

năm trước. 

 

❖ Trong vụ lúa Thu - Đông, toàn 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp dự kiến xuống giống 

hơn 10.300 ha. 
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Lúa Hè - Thu: Tính đến ngày 15/7/2024, cả nước 

gieo cấy được 1.902,2  nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 

99,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa 

phương phía Bắc đạt 173,6 nghìn ha, bằng 

100,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.728,6 

nghìn ha, bằng 99,5%, riêng vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đạt 1.465,9 nghìn ha, bằng 99,5%. Tiến 

độ xuống giống lúa Hè - Thu năm nay chậm hơn 

cùng kỳ năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của hạn 

hán, xâm nhập mặn từ đầu năm. Đến nay, phần 

lớn lúa Hè - Thu đang ở thời kỳ sinh trưởng, đẻ 

nhánh, trổ đòng. Diện tích thu hoạch lúa Hè - Thu 

sớm đạt 510,6 nghìn ha, bằng 105,7% cùng kỳ 

năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long thu hoạch 496,6 nghìn ha, bằng 105,6%. [2] 

Lúa Thu - Đông: Tính đến ngày 15/7/2024, vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 

297,1 nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng 110,7% cùng 

kỳ năm trước, chủ yếu do một số địa phương đã 

tăng diện tích trên nền thu hoạch sớm vụ Hè - Thu 

năm 2024. Hiện lúa Thu - Đông trà đầu đang ở giai 

đoạn mạ, đẻ nhánh đến làm đòng, sinh trưởng và 

phát triển tốt. Do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm và 

nhiệt độ cao, thuận lợi cho dịch bệnh nấm phát 

triển, ngành Nông nghiệp các địa phương cần 

khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm 

đồng ruộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, trị 

sâu bệnh nhằm bảo đảm sản xuất vụ lúa Thu - 

Đông tốt nhất. [2] 

Đồng Tháp: Trong vụ lúa Thu - Đông, toàn huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp dự kiến xuống giống 

hơn 10.300 ha, trong đó, diện tích liên kết tiêu thụ 

khoảng 4.080 ha; lúa chất lượng cao khoảng 4.530 

ha; giảm giá thành khoảng 2.500 ha. Dự kiến 

khung lịch xuống giống lúa vụ Thu - Đông tập trung 

trong 2 đợt: đợt 1, xuống giống từ ngày 15 - 

22/8/2024 (12 - 19/7/2024 Âm lịch); đợt 2 sẽ xuống 

giống từ ngày 15 - 22/9/2024 (13 - 20/8/2024 Âm 

lịch). [3] 

Về cơ cấu giống lúa, ngành nông nghiệp huyện 

Tân Hồng khuyến khích nông dân sử dụng giống 

lúa xác nhận, giống chất lượng cao, thích nghi với 

điều kiện đất đai địa phương, năng suất cao và ổn 

định, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ, chống 

chịu với một số đối tượng sâu bệnh; ưu tiên áp 

dụng giống lúa ngắn ngày, chịu phèn mặn trung 

bình - khá, gồm: giống chủ lực OM18, Đài Thơm 8, 

OM5451, OM4900, IR4625. [3] 

Cần Thơ: Để thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật sản 

xuất lúa theo hướng sinh thái, hiệu quả bền vững, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ 

đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế 

(IRRI) tiến hành thực nghiệm thí điểm khuyến 

khích kinh tế đối với nông dân thực hành sản xuất 

lúa theo gói canh tác "1 phải, 5 giảm" và giảm phát 

thải khí nhà kính. [4] 

Ngày 30/7/2024, hai đơn vị đã tiến hành sơ kết 

nghiên cứu thực nghiệm trồng lúa giảm phát thải 

tại các mô hình thí điểm ở TP Cần Thơ. Theo đó, 

có 30 hộ dân đạt mức giảm phát thải dưới 1 tấn 

CO2 tương đương/ha và 8 hộ dân đạt mức giảm 

phát thải trên 1 tấn CO2 tương đương/ha. Tổng số 

tiền thưởng các hộ dân nhận được là trên 20 triệu 

đồng. Mức thưởng này là nguồn động viên, khích 

lệ các nông dân trực tiếp tham gia canh tác lúa 

hướng đến sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát 

thải, giảm ô nhiễm môi trường. [4] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/07/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-bay-va-7-thang-

nam-2024/ 

[3]:https://www.baodongthap.vn/nong-

nghiep/huyen-tan-hong-du-kien-xuong-giong-hon-

10-000ha-lua-thu-dong-124444.aspx 

[4]: https://vietnamnet.vn/trong-lua-giam-phat-thai-

loi-nhuan-tang-nong-dan-con-duoc-thuong-tien-

mat-2307058.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40315445 

[2]:https://www.linkedin.com/pulse/india-permits-

export-1000-tonnes-non-basmati-white-rice-solanki-

qbldc 

[3]:https://www.thaipbsworld.com/rice-exports-to-

increase-on-back-of-weakening-thai-currency/ 

[4]:https://www.nippon.com/en/news/yjj2024073000

831/japan%27s-rice-stocks-hit-record-low-of-1-56-

m-tons.html 

[5]:https://themalaysianreserve.com/2024/08/01/mal

aysias-rice-production-drops-to-50-amid-severe-

drought-conditions/ 

[6]:https://www.philstar.com/business/2024/08/02/23

74719/el-nio-cuts-palay-output-5-h1 
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https://www.philstar.com/business/2024/08/02/2374719/el-nio-cuts-palay-output-5-h1
https://www.philstar.com/business/2024/08/02/2374719/el-nio-cuts-palay-output-5-h1


 

 

Trang 6 
 

SỐ 29 (5.8.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8400 -100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 0 

Hậu Giang 8400 0 

Tiền Giang 7200 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8500 0 

Đồng Tháp 8000 -100 

Trà Vinh 8300 +300 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


